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 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC  

1  54 

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn 

mở khí quản bằng ống thông một lần 

ở người bệnh không thở máy (một lần 

hút) 

x x x x x 

2  57 Thở oxy qua gọng kính (≤8 giờ) x x x x x 

3  58 
Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤8 

giờ) 
x x x x x 

4  59 
Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại 

(túi không có van) (≤8 giờ) 
x x x x x 

5  64 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường 

thở) cho người lớn và trẻ em 
x x x x x 

6  65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x x 

7  66 Đặt ống nội khí quản x x x x x 

8  157 
Cố định lồng ngực do chấn thương 

gãy xương sườn 
x x x x x 

9  160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x x x x 

10  250 Kiểm soát đau trong cấp cứu x x x  x 

11  252 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ x x x x x 

12  158 
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản 
x x x x x 

13  159 
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

nâng cao 
x x x  x 

14  261 Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) x x x x x 

15  269 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn x x x x x 

16  270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu x x x x x 

17  275 Băng bó vết thương x x x x x 
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18  276 
Cố định tạm thời người bệnh gãy 

xương 
x x x x x 

19  277 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng x x x x x 

20  278 Vận chuyển người bệnh cấp cứu x x x x x 

21  279 
Vận chuyển người bệnh chấn thương 

cột sống thắt lưng 
x x x  x 

22  280 
Vận chuyển người bệnh nặng có thở 

máy 
x x x  x 

 XI. BỎNG  

23  79 
Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng 

nhiệt 
x x x x x 

(Tổng cộng 23 kỹ thuật) 
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